
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối BS002G Cordless Pipe Belt Sander 063 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối CL001G Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 008 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối CL002G Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 010 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối CL003G Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối CS004G 150MM CORDLESS METAL CUTTER 009 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối DA001G Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

071 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối DG001G Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

071 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối DG002G Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

061 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA003G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA005G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA006G Cordless Angle Grinder 045 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA008G Cordless Angle Grinder 045 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA011G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 046 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA013G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 046 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA014G Cordless Angle Grinder 046 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA021G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA023G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA027G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 046 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA029G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 046 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA035G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA036G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 046 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA039G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA041G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA042G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA044G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA045G Cordless Angle Grinder 039 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA047G Cordless Angle Grinder 039 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA048G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 038 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA050G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 038 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA051G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 038 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA055G Máy Mài Góc Đầu Dẹt Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

038 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GA056G Máy Mài Góc Đầu Dẹt Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

037 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GD001G Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

040 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GD002G Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

038 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối GP001G Máy B�m Mỡ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối HR008G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

119 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối HR009G Cordless Combination Hammer 130 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối HR010G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

092 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối HS003G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 014 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối HS004G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 014 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối HS009G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 011 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối HS010G Cordless Circular Saw 012 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối HS011G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 011 1



632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối HS012G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 014 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối HS014G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối JV001G Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối LH001G Cordless Table Top Miter Saw 075 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối LS003G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

023 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối LS004G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

023 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối PM001G Máy Phun Thuốc Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pi
n

057 2

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối PV001G Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

038 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối RP001G Cordless Router 003 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối RS001G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

067 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối RS002G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

067 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối SP001G Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

005 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối TM001G Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 048 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối TR001G Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

046 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối UB001G Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối VL001G Máy đầm thước dùng pin 030 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối VR001G Máy Đầm Dùi Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Pin

024 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối VR003G Cordless Concrete Vibrator 024 1

632P65-6 Bộ thiết bị đầu cuối VR004G Cordless Concrete Vibrator 024 1
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